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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HOÀ BÌNH , TỈNH HÒA BÌNH 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Bùi Thị Dung – Thẩm phán sơ cấp, Tòa án 

nhân dân thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình 

Các Hội thẩm nhân dân: bà Phạm Thị Nga và ông Phạm Quốc Trung 

- Thư ký phiên tòa: Bà Hoàng Thị Thùy Linh - Thư ký Tòa án nhân dân thành phố 

Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình tham gia 

phiên tòa: bà Hoàng Lê Nhung – Kiểm sát viên sơ cấp. 

 Hôm nay, ngày 23 tháng 7 năm 2019 tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố 

Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình xét xử sơ thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số: 

20/2017/TLST-DS ngày 30 tháng 6 năm 2017 về tranh chấp Hợp đồng vay tài sản, 

theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 09/2019/QĐXX-DSST ngày 05 tháng 6 

năm 2019 giữa các đương sự: 

1. Đồng Nguyên đơn:  

- anh Trịnh Hữu D, sinh năm: 1985 (có mặt) 

Địa chỉ: SN 79, tổ 09 (tổ 11 cũ), phường Thái Bình, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình 

- bà Nguyễn Thị N;  

Ủy quyền cho anh: Trần Đức M, sinh năm 1995 (có mặt) 

Địa chỉ: tổ 04 (tổ 10 cũ), phường Chăm Mát, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình  

2. Bị đơn: chị Bùi Thị L (vắng mặt) 

Địa chỉ: tổ 09 (tổ 12 cũ), phường Thái Bình, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình. 

NỘI DUNG VỤ ÁN 



Trong đơn khởi kiện ngày 11 tháng 11 năm 2016, bản tự khai, tại các phiên 

hòa giải cũng như tại phiên tòa Nguyên đơn – bà Nguyễn Thị N trình bày:  

Do có mối quan hệ quen biết nên bà Nguyễn Thị N đã cho chị Bùi Thị L vay 

tiền để làm ăn. Cụ thể ngày 25/6/2016 âm lịch bà N cho chị L vay 48.000.000Đ 

(Bốn mươi tám triệu đồng); ngày 28/12/2015 âm lịch bà N cho chị L vay 

85.000.000Đ (Tám mươi lăm triệu đồng). Cả hai lần vay chị L đều tự viết giấy vay 

tiền, bà N cho vay không có lãi và không kỳ hạn. Khi cần tiền bà N nhiều lần đến 

yêu cầu chị L thanh toán nhưng chị L không trả nợ mà thách thức, chửi mắng bà N. 

Vì vậy bà N khởi kiện ra Tòa, yêu cầu buộc chị L thanh toán tổng số tiền 

133.000.000Đ (Một trăm ba mươi ba triệu đồng) và lãi xuất theo quy định pháp 

luật. 

Đồng Nguyên đơn anh Trịnh Hữu D trình bày: Do hai gia đình có quen biết 

nhiều năm nên khi chị L cần tiền làm ăn ngày 22/11/2015 anh D đã cho vay 

22.000.000Đ (Hai mươi hai triệu đồng), khoản vay không kỳ hạn, lãi xuất 

4.000Đ/ngày. Tuy nhiên chị L không trả lãi theo thỏa thuận và khi cần tiền anh D 

yêu cầu chị L trả nợ nhưng chị L không trả mà thường xuyên đi qua chửi mắng, 

ném đồ bẩn vào nhà anh D. Vì vậy anh D khởi kiện, yêu cầu Tòa án buộc chị L 

thanh toán số tiền 22.000.000Đ (Hai mươi hai triệu đồng), và lãi xuất theo quy 

định pháp luật. 

Tại biên bản lấy lời khai của đương sự ngày 28 tháng 6 năm 2017, Bị đơn – 

chị Bùi Thị L trình bày: Chị L có nhận được các giấy triệu tập của Tòa án tuy 

nhiên chị L không đến Tòa làm việc vì chị L không quen biết anh D, không nợ nần 

vay mượn gì ai. 

Ý kiến của Viện kiểm sát nhân dân TP Hòa Bình: Việc tuân theo pháp luật tố 

tụng trong quá trình giải quyết vụ án của Thẩm phán, Hội đồng xét xử, việc chấp 

hành pháp luật của người tham gia tố tụng dân sự kể từ khi thụ lý đến trước khi 

Hội đồng xét xử nghị án đã thực hiện đúng các quy định của Bộ luật tố tụng dân 

sự, Viện kiểm sát không có kiến nghị. Về nội dung đề nghị chấp nhận yêu cầu của 

nguyên đơn: buộc bị đơn trả toàn bộ số nợ gốc và lãi xuất theo luật định cho đồng 

nguyên đơn. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ đã được thẩm tra tại phiên tòa và kết quả 

tranh tụng tại phiên tòa, ý kiến của Kiểm sát viên, Hội đồng xét xử nhận thấy:  

Về thủ tục tố tụng 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thu-tuc-To-tung/Bo-luat-to-tung-dan-su-2015-296861.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thu-tuc-To-tung/Bo-luat-to-tung-dan-su-2015-296861.aspx


[1] Đây là vụ án dân sự về việc tranh chấp hợp đồng vay tài sản theo quy định 

tại khoản 3 Điều 26 Bộ luật tố tụng dân sự 2015 và Điều 463 Bộ luật dân sự 2015; 

bị đơn – chị Bùi Thị L có nơi cư trú tại thành phố Hòa Bình do vậy vụ án thuộc 

thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình 

theo điểm (a) khoản 1 Điều 35, điểm (a) khoản 1 Điều 39 Bộ luật tố tụng dân sự. 

Nguyên đơn – anh Trịnh Hữu D, bà Nguyễn Thị N đã nộp đơn khỏi kiện cùng các 

tài liệu chứng cứ kèm theo và nộp tạm ứng án phí nên việc thụ lý giải quyết vụ án 

là đúng quy định các Điều 69, 186, 189, 195 Bộ luật tố tụng dân sự. 

Ngày 11/01/2017 Tòa án nhân dân thành phố Hòa Bình thụ lý vụ án số 

01/2017/TLST-DS giữa Nguyên đơn anh Trịnh Hữu D và chị Bùi Thị L; Ngày 

30/6/2017 Tòa án nhân dân thành phố Hòa Bình thụ lý vụ án số 20/2017/TLST-DS 

giữa Nguyên đơn bà Nguyễn Thị N và chị Bùi Thị L. Xét thấy cả hai vụ án cùng 

quan hệ tranh chấp, cùng Bị đơn nên Tòa án nhân dân TP Hòa Bình đã nhập vụ án 

theo Quyết định nhập vụ án số 01/2017/QĐST-DS ngày 03/7/2017 để giải quyết 

theo thủ tục.  

[2] Quá trình giải quyết vụ án, Tòa án đã gửi thông báo thụ lý vụ án, thông  

báo và tiến hành phiên họp kiểm tra việc giao nộp công khai chứng cứ, phiên hòa 

giải cho các bên đương sự. Tại phiên họp tiếp cận công khai chứng cứ và các phiên 

hòa giải, Bị đơn - chị Bùi Thị L vắng mặt nên Tòa án đã lập biên bản về việc 

không hòa giải được. Do chị Bùi Thị L không hợp tác làm việc, từ chối nhận văn 

bản tố tụng của Tòa án, do vậy Tòa án nhân dân thành phố Hòa Bình đã niêm yết 

văn bản tố tụng theo quy định pháp luật. 

[3] Vụ án thụ lý ngày 30/6/2017 khi Bộ Luật dân sự 2015 đã có hiệu lực, tuy 

nhiên giao dịch giữa các bên phát sinh và thực hiện xong trước ngày 01/01/2017 do 

vậy việc áp dụng pháp luật nội dung giải quyết vụ án được thực hiện theo Bộ luật 

dân sự 2005 (Điều 688 Bộ luật dân sự 2015).  

Về nội dung:  

[1] Xét yêu cầu của anh Trịnh Hữu D, yêu cầu Tòa án buộc chị Bùi Thị L trả 

số tiền 22.000.000Đ (Hai mươi hai triệu đồng) theo giấy vay tiền ngày 22/11/2015  

và yêu cầu của bà Nguyễn Thị N, yêu cầu Tòa án buộc chị Bùi Thị L trả số tiền 

133.000.000Đ (Một trăm ba mươi ba triệu đồng) theo giấy vay tiền đề ngày 

25/6/2016 âm lịch và ngày 28/12/2015 âm lịch: 

Theo lời khai của anh Trịnh Hữu D, ngày 22/11/2015 anh D cho chị Bùi Thị L 

vay số tiền 22.000.000Đ, khi vay chị L đã tự viết giấy biên nhận vay tiền. Theo lời 

khai của bà Nguyễn Thị N, ngày 28/12/2015 âm lịch bà N cho chị L vay số tiền 

85.000.000Đ và đến ngày 25/6/2016 âm lịch tiếp tục cho chị L vay số tiền 



48.000.000Đ, tổng cộng bà N cho chị L vay 133.000.000Đ. Các lần vay chị L đều 

tự viết giấy biên nhận. 

Tại Biên bản lấy lời khai ngày 28/6/2017 của Tòa án nhân dân thành phố Hòa 

Bình, chị Bùi Thị L cho rằng chị không quen biết, không vay mượn và ký kết giấy 

tờ gì với anh D. Tòa án đã nhiều lần triệu tập và tống đạt trực tiếp văn bản tố tụng 

cho chị L nhưng chị L không nhận và không xác nhận việc vay nợ của anh D và bà 

N. 

Tòa án đã tiến hành thu thập chứng cứ là mẫu chữ viết của chị Bùi Thị L tại 

các Phiếu thu thập thông tin dân cư và Bản khai nhân khẩu tại Công an phường 

Thái Bình, TP Hòa Bình để tiến hành giám định mẫu chữ viết tại các giấy biên 

nhận do anh D và bà N giao nộp và tại Biên bản lấy lời khai ngày 28/6/2017 của 

Tòa án nhân dân thành phố Hòa Bình. Tại Kết luận giám định số 126/KLGĐ-CAT-

PC54 ngày 16/5/2018 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉn Hòa Bình kết luận 

“Chữ viết, chữ ký đứng tên Bùi Thị L trên các tài liệu cần giám định (ký hiệu A1, 

A2, A3) với chữ viết, chữ ký mẫu so sánh trên các tài liệu ký hiệu từ M1 đến M7 

do cùng một người viết và ký ra”. Như vậy có đủ căn cứ xác định các giấy vay tiền 

đề ngày 22/11/2015, ngày 28/12/2015 âm lịch, ngày 25/6/2016 âm lịch mà anh D 

bà N cung cấp cho Tòa án là do chị Bùi Thị L viết, ký tên. Do đó việc anh D, bà N 

khởi kiện chị L yêu cầu buộc thanh toán khoản nợ là có cơ sở. 

[2] Xét yêu cầu của anh Trịnh Hữu D buộc chị Bùi Thị L trả số tiền 

22.000.000Đ (Hai mươi hai triệu đồng) theo giấy vay tiền ngày 22/11/2015 và lãi 

xuất theo quy định pháp luật. Đối với khoản vay 22.000.000Đ, qua giám định xác 

định chữ viết tại giấy biên nhận đề ngày 22/11/2015 đúng là chữ viết của chị Bùi 

Thị L. Chị L cho rằng không quen biết, không vay mượn, không viết giấy tờ gì với 

anh D là nại lý do để không thanh toán nợ cho anh D. Chị L đã từ bỏ quyền lợi khi 

không đến Tòa án làm việc, cũng như không có tài liệu chứng cứ gì để chứng minh 

cho ý kiến của mình. Trong giấy biên nhận không ghi thời hạn trả nợ do đó xác 

định đây là Hợp đồng cho vay không kỳ hạn để giải quyết. Căn cứ Điều 471, 477 

BLDS 2005 buộc chị L thanh toán số nợ gốc và lãi xuất cho anh D theo quy định.   

Về lãi xuất, các bên thỏa thuận tại giấy biên nhận ghi 4000Đ/1ngày nên xác 

định lãi xuất đối với khoản vay 22.000.000Đ là 120.000Đ/1 tháng tương ứng lãi 

xuất 0,54%/1 tháng. Mức lãi xuất hai bên thỏa thuận không vượt quá lãi xuất theo 

quy định Điều 476 BLDS 2005, do vậy chấp nhận sự thỏa thuận về lãi xuất của hai 

bên. Theo lời khai của Nguyên đơn, kể từ khi vay chị L không thanh toán bất kỳ 

khoản lãi nào cho anh D, tuy nhiên anh D không có tài liệu chứng minh về thời 

điểm vi phạm nghĩa vụ trả nợ của chị L, do vậy thời điểm vi phạm nghĩa vụ trả nợ 



của Bị đơn được xác định là ngày Nguyên đơn khởi kiện là ngày 17/01/2017. Lãi 

xuất được tính từ ngày 17/01/2017 đến thời điểm xét xử ngày 23/7/2019  là 29 

tháng 06 ngày, cụ thể: (22.000.000Đ X 0,54% X 29 tháng) + (22.000.000Đ X 

0,54% : 30 X 6 ngày) = 3.682.000Đ 

Tổng số tiền cả gốc và lãi chị Bùi Thị L phải thanh toán cho anh Trịnh Hữu D 

là 25.682.000Đ (Hai mươi lăm triệu sáu trăm tám mươi nghìn đồng). 

[3] Xét yêu cầu của bà Nguyễn Thị N yêu cầu chị Bùi Thị L thanh toán tổng 

số tiền vay 133.000.000Đ. Việc chị L không đến Tòa án làm việc, từ chối nhận văn 

bản tố tụng của Tòa án, không có ý kiến, không cung cấp tài liệu chứng cứ là chị L 

đã từ bỏ quyền lợi nghĩa vụ theo quy định pháp luật. Qua giám định xác định giấy 

vay tiền đề ngày ngày 28/12/2015 âm lịch và giấy vay tiền của bà N đề ngày 

25/6/2016 âm lịch là chữ viết, chữ ký của chị Bùi Thị L.  

Trong giấy vay tiền đề ngày 28/12/2015 âm lịch ghi “ngày 28 tháng 12 ân ịch 

măn 20015” và số tiền vay bằng chữ ghi “Tám năm triêu đồng chẵn bây sô 

85000000” là do chị L ghi sai chính tả và xác định ngày cho vay tiền là ngày 

28/12/2015 âm lịch tương ứng là ngày 06/02/2016 dương lịch và số tiền cho vay là 

85.000.000Đ (Tám mươi lăm triệu đồng). Giấy vay tiền không ghi thời điểm thanh 

toán nên xác định là Hợp đồng vay không kỳ hạn, không có lãi. 

Trong giấy vay tiền có đề ngày 25/6/2016 ghi “Hôm nay là ngày 25 tháng 6 

ân ịch tôi có vay tiền của cô N để làm ăn ko lấy lái số tiền là buốn tám triệu đồng 

tôi hẹn ngày 25 tháng 6 năm 2016”.  Do ngày vay chỉ ghi “Hôm nay là ngày 25 

tháng 6 ân ịch” nên không xác định rõ năm cho vay. Để xác định ngày vay tiền cần 

căn cứ vào nội dung trong giấy vay tiền đồng thời căn cứ lời khai của nguyên đơn, 

lời khai của người làm chứng - bà Nguyễn Thị Hòa. Tại Bản tự khai của bà N ngày 

03/7/2017 khai ngày 09/8/2015 tức ngày 25/6/2015 âm lịch bà N cho chị L vay số 

tiền 48.000.000Đ.  

Tại các Biên bản lấy lời khai ngày 25/4/2018, ngày 18/7/2018 và ngày 

08/8/2018 người làm chứng bà Nguyễn Thị Hòa đều xác nhận ngày 09/8/2015 tức 

ngày 25/6/2016 âm lịch bà Hòa được chứng kiến việc bà N cho chị L vay tiền và 

ký làm chứng. Từ các căn cứ trên, xác định ngày bà N cho chị L vay tiền là ngày 

25/6/2015 âm lịch tương ứng ngày 09/8/2015 dương lịch. Đối với số tiền vay trong 

giấy biên nhận ghi “số tiền là buốn tám triệu đồng” và không có phần ghi bằng số, 

tuy nhiên theo lời khai của nguyên đơn thì số tiền cho vay là 48.000.000Đ; người 

làm chứng – bà Nguyễn Thị Hòa cũng thừa nhận chứng kiến việc bà N cho chị L 

vay số tiền 48.000.000Đ, hai bên kiểm đếm tiền có sự chứng kiến của bà Hòa.  



Trong giấy vay tiền có phần ghi “tôi hẹn ngày 25 tháng 6 năm 2016, tôi hứa, 

tôi sẽ trả cho cô đúng như lời, nếu tôi không trả được tôi sẽ chịu hoàn toàn tách 

nhiệm trước pháp luật”. Từ các căn cứ trên, xác định chị L đã ghi sai chính tả 

trong giấy vay tiền, số tiền bà N cho chị L vay ngày 09/8/2015 là 48.000.000Đ 

(Bốn mươi tám triệu đồng) đồng thời xác định đây là Hợp đồng vay có kỳ hạn 

không có lãi, cụ thể thời hạn vay là 01 năm từ ngày 25/6/2015 âm lịch đến ngày 

25/6/2016 âm lịch tương đương từ ngày 09/8/2015 đến ngày 09/8/2016. 

Căn cứ vào tài liệu chứng cứ Tòa án đã thu thập, trên cơ sở xem xét toàn diện 

nội dung vụ án, Tòa án chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà N buộc chị L có nghĩa 

vụ thanh toán cho bà N tổng số tiền nợ gốc 133.000.000Đ (Một trăm ba mươi ba 

triệu đồng). 

Về yêu cầu tính lãi xuất của nguyên đơn – bà N, đây là yêu cầu hợp pháp nên 

Tòa án chấp nhận, lãi xuất được tính cụ thể như sau: 

- Đối với số tiền vay 48.000.000Đ là hợp đồng vay có kỳ hạn, lãi xuất được 

tính từ thời điểm bên vay vi phạm nghĩa vụ trả nợ, lãi xuất được tính từ ngày 

10/8/2016 đến thời điểm xét xử là 02 năm 11 tháng 13 ngày và được áp dụng bằng 

lãi xuất cơ bản do Ngân hàng nhà nước công bố tại thời điểm cho vay. Căn cứ 

Quyết định 2868/NHNN ngày 29/11/2010 thì lãi xuất cơ bản là 9%/ năm. 

(48.000.000Đ X 2 năm X 9%) + (48.000.000Đ X 9%: 12 X 11 tháng) + 

(48.000.000Đ X 9% : 12 : 30 X 13 ngày) = 12.756.000Đ 

- Đối với số tiền 85.000.000Đ là hợp đồng vay không kỳ hạn, không có lãi. 

Nguyên đơn khai đã nhiều lần yêu cầu chị L thanh toán nợ, tuy nhiên phía nguyên 

đơn không xuất trình được tài liệu chứng minh về việc yêu cầu bị đơn trả nợ; do 

vậy xác định thời điểm vi phạm nghĩa vụ trả nợ của Bị đơn là ngày Nguyên đơn 

khởi kiện; lãi xuất được tính từ ngày 30/6/2017 đến thời điểm xét xử ngày 

23/7/2019 là  02 năm 23 ngày và được áp dụng bằng lãi xuất cơ bản do Ngân hàng 

nhà nước công bố tại thời điểm cho vay. Căn cứ Quyết định 2868/NHNN ngày 

29/11/2010 thì lãi xuất cơ bản là 9%/ năm. Lãi xuất được tính cụ thể như sau:  

(85.000.000Đ X 9% X 02 năm)+ (85.000.000Đ X 9% : 12: 30 X 23 ngày) = 

15.488.000Đ  

Tổng số tiền gốc và lãi chị L phải thanh toán cho bà N là 161.244.000Đ (Một 

trăm sáu mươi mốt triệu hai trăm bốn mươi bốn nghìn đồng). 

  [4] Về án phí: Do yêu cầu của các Nguyên đơn được chấp nhận nên Bị đơn 

phải chịu toàn bộ án phí dân sự sơ thẩm tương ứng với khoản tiền phải trả cho các 

nguyên đơn theo quy định Điều 26 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH. Số tiền dự phí 

án phí được hoàn trả lại cho các đồng nguyên đơn theo quy định. 



Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH 

- Căn cứ khoản 3 Điều 26; khoản 1 Điều 35; điểm (a) khoản 1 Điều 39; Điều 

147, 271, 273, 688 Bộ luật tố tụng dân sự 2015.  

- Áp dụng: Điều 471; 474; 476; 477 Bộ luật dân sự 2005; Điều 1, Điều 4 Nghị 

quyết 01/2019/NQ-HĐTP ngày 11/01/2019 Nghị quyết hướng dẫn áp dụng một số 

quy định của pháp luật về lãi, lãi xuất, phạt vi phạm; Điều 26 Nghị quyết 

326/2016/UBTVQH ngày 30/12/2016. 

Tuyên Xử: 

1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Đồng Nguyên đơn – anh Trịnh Hữu D và 

bà Nguyễn Thị N.  

Buộc chị Bùi Thị L có nghĩa vụ thanh toán cho anh Trịnh Hữu D tổng số tiền 

25.682.000Đ (Hai mươi lăm triệu sáu trăm tám mươi nghìn đồng);  

Buộc chị Bùi Thị L có nghĩa vụ thanh toán cho bà Nguyễn Thị N tổng số tiền 

161.244.000Đ (Một trăm sáu mươi mốt triệu hai trăm bốn mươi bốn nghìn đồng). 

Kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật hoặc kể từ ngày có đơn 

yêu cầu thi hành án của người được thi hành án (đối với các khoản tiền phải trả cho 

người được thi hành án) cho đến khi thi hành án xong, tất cả các khoản tiền hàng 

tháng bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi 

hành án theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật Dân sự năm 2015. 

2. Về án phí:  

- Án phí sơ thẩm: Chị Bùi Thị L phải nộp án phí dân sự sơ thẩm là 

9.346.000Đ (Chín triệu ba trăm bốn mươi sáu nghìn đồng). 

-  Anh Trịnh Hữu D được nhận hoàn lại 600.000Đ (Sáu trăm nghìn đồng), đã 

nộp tại Biên lai thu tạm ứng án phí lệ phí Tòa án số 0003001, ngày 11/01/2017.  

- Bà Nguyễn Thị N được nhận hoàn lại 3.325.000Đ (Ba triệu ba trăm hai 

mươi lăm nghìn đồng), đã nộp tại Biên lai thu tạm ứng án phí lệ phí Tòa án số 

0003197, ngày 30/6/2017.  

3. Về quyền kháng cáo: Các đồng nguyên đơn có quyền kháng cáo trong thời 

hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án, bị đơn có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 

ngày kể từ ngày Bản án được niêm yết. 

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án 

dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền 

thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị 

cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, Điều 7 và Điều 9 Luật Thi 



hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 

Luật Thi hành án dân sự. 
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